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GIAO THỦY
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2023– 2024

MÔN: TOÁN – LỚP 7

Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)


	          Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1.  Số hữu tỉ và tập hợp các số hữu tỉ – Thứ tự trong tập hợp các số hữu tỉ – Số thập phân.
	- Nhận biết được tập hợp và số đối của một số hữu tỉ.
- Phân biệt được số thập phân vô hạn tuần hoàn.

(Câu 2; Câu 4); (Câu 6; Câu 7)
	- Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa trong tập hợp số hữu tỉ.

(Câu 1; Câu 12)
	-  Vận dụng được các tính chất với số hữu tỉ trong tính toán.
- Tìm x với các phép biến đổi. 

(Câu 13; Câu 14)
	- Vận dụng thành thạo các phép toán để tìm một số chưa biết.

(Câu 17)
	

	Số câu
	4
	
	2
	
	
	4
	
	1
	11

	Số điểm
	1,0
	
	0,5
	
	
	2,5
	
	1,0
	5,0 điểm

	Tỉ lệ
	10%
	
	5%
	
	
	25%
	
	10%
	50%

	2.   Hình học trực quan.
	- Nhận biết được hình lăng trụ đứng tam giác.

(Câu 5)
	-  Tính được thể tích của hình lập phương.

(Câu 11)
	- Tính thể tích, diện tích xung quanh hộp quà hình hộp chữ nhật.

(Câu 15)
	
	

	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	3

	Số điểm
	0,25
	
	0,25
	
	
	1,0
	
	
	1,5 điểm

	Tỉ lệ
	2,5%
	
	2,5%
	
	
	10%
	
	
	15%

	3. Góc ở vị trí đặc biệt – Tia phân giác của một góc.
	- Nhận biết được tia phân giác của một góc thông qua kí hiệu trên hình vẽ.

(Câu 9)
	- Tính được số đo của một góc dựa vào tính chất tia phân giác của một góc.

(Câu 3)
	- Vận dụng tính chất tia phân giác của một góc, tính chất 2 góc kề bù, đối đỉnh .. để tính số đo góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù.
(Câu 16)


	
	

	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	3

	Số điểm
	0,25
	
	0,25
	
	
	1,0
	
	
	1, 5

điểm

	Tỉ lệ
	2,5%
	
	2,5%
	
	
	10%
	
	
	15%

	4. Dấu hiệu nhận biết hai đường thàng song song
	- Phát biểu được dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song.
- Phát biểu được mối quan hệ từ vuông góc đến song song 

(Câu 8; Câu 10)
	- Vẽ được hình cho trước. 
(Câu 16a)
	- Dựa vào định lí quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song để chỉ ra hai đường thẳng song song.

(Câu 16c)

	
	

	Số câu
	2
	
	
	1
	
	1
	
	
	1

	Số điểm
	0,5
	
	
	0,5
	
	1,0
	
	
	2,5 điểm

	Tỉ lệ
	5%
	
	
	5%
	
	10%
	
	
	25%

	Tổng số câu
	8
	
	4
	1
	
	7
	
	1
	21

	Tổng số điểm
	2,0
	
	1,0
	0,5
	
	5,5
	
	1,0
	10.0 điểm

	Tỉ lệ
	20%
	
	10%
	5%
	
	55%
	
	10%
	100%


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIÊM TRA GIỮA KỲ 1 

MÔN: TOÁN 7- THỜI GIAN LÀM BÀI:  90 PHÚT

	STT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhân thức

	
	
	
	
	NB
	TH
	VD
	VDC 

	1


	Số hữu tỉ.

Số thực


	1.1. Tập hợp Q các số hữu tỉ


	Nhận biết:
- Biết được số hữu tỉ là số viết được dưới dạng[image: image1.wmf]b
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- Biết được tập hợp số hữu tỉ kí hiệu   

	2(TN)
	1 (TN)
	
	

	
	
	1.2. Các phép tính với số hữu tỉ
	Thông hiểu: 

- Biết các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa  đối với số hữu tỉ

Biết được quy tắc chuyển vế
- Thực hiện được phép tính với số hữu tỉ trong trường hợp đơn giản; Sử dụng quy tắc chuyển vế để giải các bài toán dạng tìm thành phần chưa biết

- Vận dụng: Tính được giá trị của biểu thức với số hữu tỉ, sử dụng các tính chất của các phép toán để tính nhanh, tính đúng. 
	
	2 (TN)

6 (TL)
	1 (TL)
	

	
	
	1.4. Số vô tỉ. Số thực
	- Nhận biết: Nhận biết được số thập phân vô hạn tuần hoàn

	1 (TN)
	
	
	

	2
	2. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song
	2.1. Hai góc đối đỉnh
	- Nhận biết: Nhận biết được hai góc đối đỉnh, tính chất của hai góc đối đỉnh

	1 (TN)
	
	
	

	
	
	2.2. Hai đường thẳng vuông góc
	- Nhận biết: Biết được thế nào là hai đt’vuông góc với nhau 

	
	
	1 (TL)
	

	
	
	2.3. Hai đường thẳng song song
	Thông hiểu: 

- Nhận biết cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị, cặp góc trong cùng phía 

- Hiểu được định nghĩa, dấu hiệu nhận biết về hai đường thẳng song song; Sử dụng tính chất để tính số đo các góc


	
	1 (TN)

2(TL)
	
	

	
	
	2.4. Từ vuông góc đến song song
	- Nhận biết: Biết quan hệ giữa hai đt’ cùng vuông góc hoặc cùng song song với một đt’ thứ ba. 
- Vận dụng: Sử dụng các tính chất để tính số đo góc, giải thích các đường thẳng song song


	1 (TN)
	
	1 (TL)
	


	TRƯỜNG THCS

[image: image114.png]


  GIAO THỦY 
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2023– 2024
MÔN: TOÁN 7

Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian giao đề)




I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
      Khoanh tròn chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau đây:

Câu 1: Kết quả của phép tính (-5)7 : (-5)2 là:

	A. (-5)14
	B. 15
	C. (-5)9
	D. (-5)5


Câu 2: Số đối của số hữu tỉ 
[image: image3.wmf]3
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 là:
	A. 
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	B. 
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	C. 
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[image: image7.wmf]0,6

-




Câu 3: Cho 
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; Tia Ot là tia phân giác của 
[image: image9.wmf]·
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	A. 
[image: image11.wmf]35
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	C. 
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	D. 
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Câu 4: Trong các số thập phân dưới đây, số nào là số thập phân vô hạn tuần hoàn:

	A. 3,12
	B. 3,(12)
	C. 3,1245
	D. 3,121212


Câu 5: Trong các hình sau, hình nào là hình lăng trụ đứng tam giác?

[image: image115.png]5>
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	A. Hình 1
	B. Hình 2
	C. Hình 3
	D. Hình 4


Câu 6: Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu là :
	  A. 
[image: image15.wmf]¥


	  B. 
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	  C. 
[image: image17.wmf]¢


	  D. 
[image: image18.wmf]¤




Câu 7: Cho các số sau:
[image: image19.wmf]1732
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 Hãy cho biết số nào không phải là số hữu tỉ: 

	A. 
[image: image20.wmf]3
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	B. 
[image: image21.wmf]0,625


	C. 
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Câu 8: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng phân biệt a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau hoặc 1 cặp góc đồng vị bằng nhau thì ……….
        A. a và b song song với nhau.                           B. a và b cắt nhau.
        C. a và b vuông góc với nhau.                           D. a và b trùng nhau.
	Câu 9: Các tia phân giác có trong hình vẽ bên là: 
A. AD; AB
B. AD; BC
C. AB; BE

D. AD; BE

	[image: image24.emf]D
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Câu 10: Hoàn thành khẳng định: “Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng ................”

	A. song song với nhau.
	B. vuông góc với nhau.

	C. cắt nhau.
	D. trùng nhau.


[image: image116.png]Hinh 1 Hinh 2 Hinh 3 Hinh 4



Câu 11: Thể tích của con xúc xắc hình lập phương (hình bên) là:
	A. 15 cm3
	   B. 5 cm3.

	C. 125 cm3

	   D. 100 cm3.

	Câu 12: Kết quả của phép tính  
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[image: image26.wmf]2

5

-

    

B. 
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[image: image28.wmf]8
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II/  TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 13: (1 điểm) Thực hiện phép tính: 
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Câu 14: (1,5 điểm) Tìm x, biết: 
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Câu 15: (1 điểm) 
	Một hộp quà hình hộp chữ nhật AEDC.MNFB có CF = 12cm; MN = 10cm; MB = 8cm. 
Tính diện tích xung quanh và thể tích của hộp quà này.



	Câu 16: (2,5 điểm) Cho các đường thẳng 
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Biết 
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a) Giải thích vì sao 
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[image: image44.wmf]¶

'

tAt

.

c) Tia 
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Câu 17: (1 điểm) Cho biểu thức: 
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------------ Hết -----------

	TRƯỜNG THCS

GIAO THỦY
	ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2023 – 2024

MÔN: TOÁN – LỚP 7

Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)



    I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm) Mỗi ý trả lời đúng cho 0,25đ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	C
	A
	B
	C
	D
	C
	A
	D
	A
	C
	B


   II. Phần tự luận: (7 điểm)

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM

	13

(1đ)


	a) 
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	b) 
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	Diện tích xung quanh của hộp quà: 
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	Thể tích của hộp quà: 
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	a) Giải thích vì sao 
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	b) Tính 
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	c) Tia 
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	A = 2 + 22 + 23 + …. + 22022
2A = 22 + 23 + …. + 22022 + 22023
2A – A = 22023 – 2 

A = 22023 – 2 

Do đó, ta có: 

2(A + 2) = 22x ⇒ 2(22023 – 2 + 2) = 22x
2.22023 = 22x 
⇒ 22024 = 22x 
⇒ 2x = 2024 ⇒ x = 1012
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